
Trong không khí phảng phất mùi hương của hoa mơ, chào các bạn các bạn dạo này thế nào rồi? “Tin tức Kocoforre” mang đến cho các bạn
người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh Kochi, người có liên quan đến người nước ngoài, cũng như các bạn có quan tâm tới cộng sinh đa văn
hóa về những dự án của Kocoforre và giới thiệu thông tin bổ ích cho người nước ngoài.

TIN TỨC KOCOFORRE Số５ Năm 2024 Bản mùa đông

Kochi Consultation Center for Foreign Residents (Kocoforre)

Trung tâm tư vấn về cuộc sống cho người nước ngoài ở tỉnh Kochi(Kocoforre)
Kocoforre News

「Kocoforre」là tên gọi của Trung tâm tư vấn về cuộc sống cho người nước ngoài ở tỉnh Kochi

CẤP PHÉP VĨNH TRÚ
CHỦ ĐỀ

Điểm đặc biệt của tư cách lưu trú “vĩnh trú” là không bị giới hạn về thời hạn lưu trú, hoạt động lưu trú nên so với các tư cách lưu 

trú khác, việc quản lý sẽ được nới lỏng hơn rất nhiều. Cũng vì lý do này, việc chuyển đổi sang vĩnh trú cũng sẽ được xem xét cẩn

thận hơn so với các tư cách lưu trú thông thường khác. Để được cấp phép “vĩnh trú”, cần phải đạt được 3 điều kiện sau:

Tuân thủ pháp luật và sống nghiêm túc

Có đủ điều kiện kinh tế để sống tại Nhật Bản. Thu 

nhập được xem xét theo đơn vị hộ gia đình nên dù 

người nộp đơn không có thu nhập, nhưng hộ gia 

đình có đủ thu nhập và tài sản thì có thể được xem 

như là đã đáp ứng điều kiện.

Ví dụ, trong vòng 10 năm, bạn học đại học 4 năm 

và tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp, bạn đi làm 6 

năm, tức là bạn đã có trên 5 năm làm việc với tư 

cách lao động nên sẽ được xem như đáp ứng 

điều kiện. Mặt khác, nếu bạn học đại học 6 năm 

và đi làm 4 năm tức là chưa đáp ứng điều kiện. 

Ngoài ra, “Thực tập sinh” và “Kỹ năng đặc định 

số 1” không được tính, nên số năm làm việc sẽ 

không bao gồm vào thời gian lao động.

Bạn phải đóng thuế, lương hưu và phí bảo hiểm y 

tế đầy đủ

Có nghĩa là bạn đã có được thời hạn lưu trú tối đa 

cho tư cách lưu trú hiện tại của mình hay chưa. 

Hiện tại, thời hạn lưu trú 3 năm được coi là tối đa.

Không mang bệnh truyền nhiễm, không có vấn đề 

về vệ sinh công cộng, v.v...

Trường hợp đặc biệt về quy tắc cư trú 10 năm

Điều kiện để được cấp tư cách lưu trú “vĩnh trú”

Chúng tôi sẽ giới thiệu một số những trường hợp đặc biệt, bạn có thể
nộp đơn xin vĩnh trú ngay cả khi bạn chưa ở Nhật Bản tới 10 năm. 

Nếu bạn có tư cách cư trú là “vợ/chồng, v.v.”

Trong trường hợp bạn là vợ/chồng của công dân Nhật Bản, thường trú

nhân hoặc thường trú nhân đặc biệt, bạn phải kết hôn hợp pháp ít nhất

3 năm và tiếp tục cư trú tại Nhật Bản ít nhất 1 năm. Trong trường hợp là
con đẻ, v.v., bạn phải tiếp tục sống tại Nhật Bản từ 1 năm trở lên.

Nếu bạn có tư cách cư trú “lưu
trú có thời hạn”

Sống liên tục tại Nhật Bản trên 5 năm
với tư cách lưu trú có thời hạn

Dựa trên “Hướng dẫn về việc cấp giấy phép vĩnh trú (sửa đổi ngày 1/12/2023)” của Cơ quan quản lý lưu trú xuất nhập cảnh
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html?hl=vi

(1) Có hành vi,đạo đức tốt
Sống như một công dân tuân thủ pháp luật trong đời sống hằng ngày, 

không bị lên án về mặt xã hội.

(2) Có đủ điều kiện kinh tế hoặc kỹ năng để sống độc

lập
Xem xét từ điều kiện kinh tế hoặc kỹ năng, v.v... đối tượng được đánh

giá có khả năng ổn định cuộc sống trong tương lai, không trở thành

gánh nặng xã hội trong cuộc sống thường ngày.

(3) Việc đối tượng thường trú tại Nhật Bản được công

nhận là có lợi cho Nhật Bản
a. Về nguyên tắc, đối tượng phải sống tại Nhật Bản liên tục trên 10

năm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, đối tượng phải có trên

5 năm liên tục ở lại Nhật với tư cách lao động (ngoại trừ “Thực tập

sinh” và “Kỹ năng đặc định Tokutei Gino số 1”) hoặc tư cách cư trú.

b. Chưa từng bị kết án phạt tiền hoặc phạt tù. Đối tượng thực hiện

đúng các công vụ ( như nghĩa vụ nộp thuế, thanh toán lương hưu

và chi phí bảo hiểm y tế công cộng, cũng như nghĩa vụ được thông

báo trong quy định về điều luật kiểm soát nhập cư và người tị

nạn,v.v...)

c. Về tư cách lưu trú đang có hiện tại, đối tượng ở lại Nhật Bản trong

thời gian cư trú dài nhất được quy định trong điều luật kiểm soát

nhập cư và người tị nạn.

d. Không có nguy cơ gây hại cho sức khỏe cộng đồng



Kocoforre đang tuyển tình nguyện viên giúp đỡ người nước ngoài. Các 

hoạt động chủ yếu bao gồm hỗ trợ các thủ tục tại văn phòng hành 

chính và phiên dịch. Hầu hết các yêu cầu phiên dịch là tiếng anh, 

nhưng dạo gần đây còn có thêm nhu cầu về tiếng Việt, tiếng Myanmar, 

tiếng Nepal. Khi đăng ký làm tình nguyện viên, bạn sẽ nghe về các 

hướng dẫn trong khoảng 1 tiếng. Bạn có thể đăng ký ngay cả khi bạn 

không có ngoại ngữ, vì vậy vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan 

tâm.

Có hỗ trợ bằng tiếng

Nhật, tiếng Anh, tiếng

Trung, tiếng Hàn, tiếng

Indonesia và tiếng Việt.

Phát hành：Cơ quan hỗ trợ tổng hợp  Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kochi
Địa chỉ：Mã bưu điện 〒780-0870

4-1-37 tầng 1 tòa nhà Marunouchi, iHonmachi, thành phố Kochi
Thông tin liên lạc：TEL：088-821-6440  FAX : 088-821-6441

E-mail : consultation@kccfr.jp  Website : https://kccfr.jp
Ngày phát hành：tháng 2/2023

■Trang chủ ■Instagram
Chúng tôi giới thiệu những 

thông tin hữu ích cho cuộc 

sống ở Nhật Bản bằng 

tiếng Nhật đơn giản và 

tiếng nước ngoài.

Những buổi tư vấn trong tương lai của Kocoforre ※Thông tin chi tiết xem tại website hoặc các trang mạng xã hội của Kocoforre

Ngày 18/2/2024 

(chủ nhật)

Buổi tư vấn và hội 
thảo nhỏ tại thành phố 
Tosa

Cơ sở văn hóa phức hợp thành phố 

Tosa Stunade

(Địa chỉ : 3451-1 

Takaokachoostu,Tosa-shi）

Chúng tôi tổ chức buổi tư vấn về tư cách lưu trú và nhiều 

phương diện khác trong cuộc sống. Thêm vào đó, buổi hội thảo 

do nhân viên của Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh 

Takamastu sẽ được tổ chức. Bạn có thể nghe giải thích về 

những điều cơ bản liên quan đến tư cách lưu trú.

Ngày 26/2/2024 

(thứ hai)~ Ngày 

2/3 (thứ bảy)

Tuần lễ tư vấn pháp 

luật miễn phí cho 

người nước ngoài

Kocoforre

(Địa chỉ : 4-1-37Honmachi, thành phố 

Kochi）

Luật sư sẽ hỗ trợ tư vấn. Bạn sẽ được tư vấn miễn phí 

bất kể điều kiện kinh tế ( ngoài trừ đối tượng pháp 

nhân).

Kocoforre đến thăm các doanh nghiệp có tuyển dụng người nước 

ngoài, giới thiệu với nhân viên người nước ngoài về về tỉnh Kochi, 

giải thích về người nước ngoài ở tỉnh Kochi, và cung cấp những 

thông tin bổ ích về cuộc sống dưới con mắt của người nước ngoài. 

Chúng tôi tổ chức các buổi giao lưu có phiên dịch viên, vì vậy bạn 

có thể thoải mái nói về những bất an hoặc những thắc mắc trong 

cuộc sống tại Nhật. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Kocoforre.

Tư vấn pháp luật bởi Houterasu đã có thể được thực hiện tại Kocoforre. Dành cho đối tượng là người nước ngoài và người đã nhập quốc
tịch đang sống tại tỉnh Kochi, có thu nhập và tài sản dưới mức tiêu chuẩn. Luật sư thuộc Hội luật sư tỉnh Kochi sẽ hỗ trợ tư vấn. (Không
nhận các vụ tư vấn hình sự)

【2 điều bạn có thể an tâm khi tư vấn pháp luật tại Kocoforre】
①An tâm về ngôn ngữ！

Bạn có thể nhận tư vấn bằng tiếng mẹ đẻ. Tư vấn viên Kocoforre, phiên dịch viên, hoặc sử dụng dịch vụ phiên dịch qua điện thoại bằng bên 

thứ ba.
②An tâm về hỗ trợ！

Bằng việc thực hiện tại Kocoforre, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ liên tục kể cả sau khi tư vấn, và ngoài tư vấn về pháp luật, bạn cũng có 

thể tư vấn về các vấn đề khác trong cuộc sống.

Hỗ trợ tư vấn pháp luật với luật sư tại Kocoforre（Miễn phí）

Tuyển tình nguyên viên hỗ trợ Kocoforre

Nếu bạn có tư cách cư trú là “Ngành nghề
chuyên môn cao”
Những người có số điểm tính dựa theo điều luật kiểm soát

nhập cư và người tị nạn trên 70 điểm, đáp ứng một trong

các điều kiện dưới đây:

a. Duy trì số điểm của “nhân lực chất lượng cao” và

tiếp tục sống tại Nhật trên 3 năm.

b. Có trên 70 điểm tính từ thời điểm 3 năm trước kể từ

ngày nộp đơn đăng ký xét vĩnh trú, duy trì trên 70

điểm và sống tại Nhật liên tục trên 3 năm.

Ngoài ra còn có những trường hợp đặc biệt khác.Thông tin chi tiết vui lòng xem tại 
Website của Cơ quan quản lý lưu trú xuất nhập cảnh。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan50.html

Ngay cả khi bạn không đủ điều kiện, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho bạn luật sư có thể
tư vấn cho người nước ngoài. Trong trường hợp này tư vấn có tốn phí.

Thăm các cơ quan doanh nghiệp

THÔNG BÁO TỪ KOCOFORRE

Những người có số điểm tính dựa theo điều luật kiểm 

soát nhập cư và người tị nạn trên 80 điểm, đáp ứng một 

trong các điều kiện dưới đây :

a. Duy trì số điểm của “nhân lực chất lượng cao” và
tiếp tục sống tại Nhật trên 1 năm.

b. Có trên 80 điểm tính từ thời điểm 1 năm trước kể

từ ngày nộp đơn đăng ký xét vĩnh trú, duy trì trên
80 điểm và sống tại Nhật liên tục trên 1 năm.

Thông tin chi tiết xem tại Website của Kocoforre→
https://kccfr.jp/shiteisoudanbasho-20221215/
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